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	Mã đề thi 209


Họ, tên thí sinh:................................................................... Số báo danh:..................

Họ, tên giám thi số 1                                                                    Họ, tên giám thị số 2

Câu 1: Chọn câu (ứng với A,B,C hoặc D) thích hợp với câu sau:

   They haven’t cleaned the streets this week.

A. The streets haven’t been cleaned this week.
B. The streets has been cleaned this week.

C. The streets have been cleaned this week .
D. The streets hasn’t been cleaned this week.

Câu 2: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 They wish they…………….a new house.

A. will have
B. have
C. had
D. would have had

Câu 3: Chọn câu (ứng với A,B,C hoặc D) thích hợp với câu sau:

They have worked in that factory since 2001.

A. They have started to work in that factory in 2001.

B. They started to work in that factory in 2001.

C. They have worked in that factory in 2001.

D. They worked in that factory since 2001.

Câu 4: Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

John used to studying  hard  when she  was a child.

                          A           B               C              D

Câu 5: Chọn từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

Tom plays soccer very well,.........................?.

A. does he
B. doesn’t he
C. did he
D. didn’t he

Câu 6: Chọn từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 My car……………yesterday.

A. is repaired
B. has been repaired
C. was repaired
D. can be repaired

Câu 7: Chọn từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 She asked me where I…………………that car..

A. will buy
B. bought
C. can buy
D. buy

Câu 8: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 I want to…………….that course.

A. attendance
B. attended
C. attend
D. attendant

Câu 9: Chọn câu (ứng với A,B,C hoặc D) thích hợp với câu sau :

It was such a boring film that she fell asleep.

A. The film was so boring that she fell asleep.

B. The film was such boring that she fell asleep.

C. The film was so that she fell asleep.

D. The film was so boring to she fell asleep.

Câu 10: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 Millions of Christmas cards…………last month.

A. send
B. were sent
C. are sent
D. sent

Câu 11: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

   Tom ...........his hair cut twice a month.

A. has
B. will have
C. get
D. have

Câu 12: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại: (ứng với A,B,C hoặc D):

A. honest
B. home
C. whom
D. house

Câu 13: Chọn từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

  If you want to…………..your English, we can help you.

A. improving
B. improvement
C. improved
D. improve

Câu 14: Chọn từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

He failed to give.............reasons for his absence from school.

A. suiting
B. satisfactory
C. right
D. inadequate

Câu 15: Chọn từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 I wish she................here longer.

A. could stay
B. stays
C. can stay
D. will stay

Câu 16: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại: (ứng với A,B,C hoặc D):

A. brother
B. either
C. death
D. breathing

Câu 17: Chọn từ /cụm từ  thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

  Please phone this number for more……………….

A. informatively
B. informative
C. information
D. inform

Câu 18: Chọn câu (ứng với A,B,C hoặc D) thích hợp với câu sau :

It’s a pity; I can’t play the piano.

A. I wish I couldn’t play the piano.
B. I wish I could play the piano.

C. I wish I can play the piano.
D. I wish I play the piano.

Câu 19: Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

 That novel, which written by a well- known  writer, should be  read.

        A                   B                           C                             D

Chọn từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu  20 đến câu 29:


..... (20) ....six o’clock  yesterday evening, the River Thames burst its banks and flooded a wide area. By nine o’clock the floods had reached the town of Dorchester. The main street was soon..... (21) ....3 feet of water. Fire engines arrived quickly to pump away the water, but heavy rain made their job very.... (22)... Mrs. Willow, a .... (23) ...nearly 80 years old, and living alone in her cottage, was trapped upstairs.... (24) ...three hours. Finally, firemen were able to rescue her with ladders and a small... (25) ... “ My cat, Tibbles, stayed with me all the time,” said Mrs. Willow. “ She .... (26) ...me a lot. She sat with me, so I didn’t feel afraid.” The rain has finally stopped, the river level is falling and the weather forecast is good,... (27)...the floods have done a great deal of damage. “ Luckily, nobody was... (28)....or injured.” Chief Fire Office Hawkins... (29)... reporters, “ but it will take a long time to clear up the mess.”

Câu 20: 
A. In
B. Until
C. To
D. At

Câu 21: 
A. under
B. over
C. through
D. between

Câu 22: 
A. easy
B. clean
C. quick
D. difficult

Câu 23: 
A. girl
B. child
C. man
D. lady

Câu 24: 
A. for
B. during
C. while
D. through

Câu 25: 
A. ship
B. car
C. boat
D. bicycle

Câu 26: 
A. worried
B. bored
C. frightened
D. helped

Câu 27: 
A. also
B. but
C. therefore
D. so

Câu 28: 
A. burnt
B. cut
C. drowned
D. scratched

Câu 29: 
A. said
B. spoke
C. asked
D. told

Câu 30: Chọn  từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

He can’t drive and..................his brother.

A. so can’t
B. neither can
C. so can
D. nor can’t

Câu 31: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 My sister is studying hard ...............her exam.

A. at
B. to
C. in
D. for

Câu 32: Chọn từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

  He couldn’t go far because he was afraid of........................................

A. flying
B. be flying
C. to fly
D. being flying

Câu 33: Chọn từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

  Tim ............go fishing with his father when he was young.

A. was used to
B. is used to
C. used to
D. has used to

Câu 34: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại: (ứng với A,B,C hoặc D):

A. peasant
B. advise
C. buys
D. forks
Câu 35: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 What..............................at 8 P.M last night?.

A. was you doing
B. were you doing

C. have you been doing
D. are you doing

Câu 36: Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

That is  the house which he was born and grew up.

        A                      B               C                    D

Câu 37: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 I wish today......................holiday.

A. is being
B. are
C. is
D. were

Câu 38: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

I asked him if he……………………….help me.

A. can
B. was
C. will
D. could

Câu 39: Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

   I told Helen  not forget to send her parents  my regards.

           A                  B                           C                    D

Câu 40: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

“ How many stamps................so far?”.     “ Fifty-seven.”

A. did you collect
B. do you collect
C. have you collected
D. will you collect

Câu 41: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại: (ứng với A,B,C hoặc D):

A. hour
B. hear
C. hat
D. hit

Câu 42: Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

  Peter and Tom plays tennis  every afternoon  with Mary and me.

                            A        B                      C                          D

Câu 43: Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

  Learning  a foreign language are easy for  young children.

       A                                        B            C                   D

Câu 44: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

 It seems difficult for us……….abroad at the moment.

A. went
B. gone
C. to go
D. go

Câu 45: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại: (ứng với A,B,C hoặc D):

A. choice
B. chess
C. chemist
D. church
Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (bằng cách chọn phương án đúng, ứng với A hoặc B, C, D) từ câu 46 đến câu 50).

Long ago a lot of people thought the moon was a god. Other people thought it was just a light in the sky. And others thought it was a big ball of cheese.!


Then telescopes were made. And men saw that the moon was really another world. They wondered what it was like. They dreamed of going there.


On July 20,1969, that dream came true. Two American men landed on the moon. Their names were Neil Armstrong and Edwin Aldrin. The first thing the men found was that the moon is covered with dust. The dust is so thick that the men left footprints where they walked. Those were the first marks a living had ever made on the moon. And they could stay there for years and years. There is no wind or rain to wipe them off.

The two men walked on the moon for hours. They picked up rocks to bring back to  the earth for study. They dug up dirt to bring back. They set up machines to find out things people wanted to know. Then they climbed back into their moon landing craft. 

Next day the landing craft roared as the two men took off from the moon. They joined Michael Collins in the spaceship that waited for them above the moon. Then they had set up. And they were off on their long trip back to earth.

Behind them they left the plains and high mountains of the moon. They left the machines they had set up. And they left footprints that may last forever.

Câu 46:  The story tells………………………..

A. who had left footprints on the moon before the two men landed there.

B. how men found footprints on the moon.

C. what the men brought back from their trip to the moon.

D. about the first men to walk on the moon.

Câu 47:  A telescope…………………………..

A. makes faraway things seem closer.
B. makes many of men’s dreams come true.

C. turns the moon into another world.
D. makes balls of light seem brighter

Câu 48:  The men brought rocks and dirt from the moon because………………...

A. they might sell them to scientists.

B. they wanted to keep them as souvenirs.

C. people wanted to use them to learn about the moon.

D. they wanted something to show they were there.

Câu 49:  The American machines will almost likely stay on the moon until…………..

A. rain and wind destroy them..
B. a storm covers them with dust.

C. they become rusty and break to pieces.
D. someone takes them away.

Câu 50:  The next people who go to the moon most likely could………………….

A. find that dust has wiped off the two men’s footprints.

B. leave the first set of footprints on the moon.

C. find the places where Armstrong and Aldrin walked.

D. find that the machines have disappeared.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trường THCS Lý Tự Trọng              §Ò luyÖn thi vµo THPT       sè 2

                            Thêi gian : 60 phót
 I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the

            other words in each group.
	1
	A. begin
	B. pagoda
	C. argument
	D. vegetable

	2
	A. cotton
	B. century
	C. casual
	D. college

	3
	A. those
	B. whether
	C. ethnic
	D. clothing

	4
	A. stopped
	B. mentioned
	C. changed
	D. embroidered

	5
	A. poetry
	B. lively
	C. style
	D. minority


II. Choose A, B, C or D to complete the following sentences.
1...............clothes do you prefer, T. shirt or pullover?
    A. What            B. How                
C. Which             D. Where
2.  My uncle was a................. He had a large collection of musical instruments.
     A. music      B. musical            C. musically                        D. musician
3.  Vietnamese women prefer to wear modern clothing.............. .work.

   A. at        
B. in                    
C. to                    D. with
4.  Peter got...................quickly and went to school.
    A. dress             
B. dressed            
C. dressing          D. dresses
5.  It's....................to call anyone at night.

   A. convenience 
B. inconvenience 
C. convenient       D. inconvenient
6.  The Ao dai is the.................... dress of Vietnamese women.

A. beautiful       
B. traditional        
C. casual              D. baggy
7...................have fashion designers done to modernize the Ao dai?

   A. How             
B. What               
C. Why       
D. Where
8.  The word Jeans comes    .................. a kind of material that was made in Europe.

  A. in                 
B. at                    
C. from     
D. on
9.  The national dress of Japanese women is.....................

  A. Kimono        
B. Ao dai             
C. Sari      
D. Jeans
10.  Nguyen Du is considered a famous Vietnamese..................
   A. poetry           
B. poem               
C. poet       
D. poetic
11. Mary..................write to me last year.
   A. uses to          
B. used to             
C. is used to         
D. was used to
12.  She describes herself..................a fashion designer.
    A. by                
B. as                    
C. in                    
D. from
13.  He............ with friends in an apartment in HCMC since last week.
      A. living           
B. has lived          
C. lived                
D. live
14.  I wish you......................here tomorrow.
     A. come            
B. came                
C. will come         
D. would come
15.  I.................English here since I graduated from university.
      A. teach            B. taught              
C. have taught       
D. am teaching
16.  Wearing uniform helps students.....................equal in many ways.
     A. fall               
B. feel                  
C. fell                  
D. felt
17.  It's dangerous..................in this river.
    A. swim            
B. to swim            
C. swimming        
D. swam
18.  Millions of Christmas cards....................last month.

      A. were sent      
B. sent                 
C. send                
D. are sent
19.  Marie Curie.................. the Nobel Prize for Physics in 1903.
    A. award           
B. awarded           
C. was awarded    
D. has awarded
20.   He hates being...................... at.
     A. look             
B. looking            
C. to look             
D. looked
III. Choose A, B, C or D to complete the following passage.
CLOTHES
Clothes can tell a lot (1)...............................a person. Some people like very colorful clothes because they want everyone (2) .......................... at them and they want to be the center of things. (3)............ ................. people like to wear nice clothes, but their clothes are not (4) .............................  or fancy. They do not like people (5)............
........................  Clothes today are very different (6).................. ...........the clothes of the 1800s. One difference is the way they look. For example, in the 1800s, all women (7).......................dress. The dresses all had long skirts. But today, women do not always wear dresses with long skirts.   Sometimes they wear short skirts.  Sometimes  they wear pants. Another difference between 1800 and today is the (8)..........................In the 1800s, clothes (9)..................... natural kinds of cloth. They were made   from   cotton,   wool,   silk   or   linen.   But   today,   there   are   (10) ............................ kinds of man made cloth. A lot of clothes are now made from nylon, rayon or polyester.

1. A about
B. at
C. with
D. on


2. A. look
B. to look
C. looked
D. looking


3. A. each other
B. another
C. others
D. other


4. A. color
B. colorfully
C. colorful
D. colored


5. A. to look at them

B. to looking at them


    C. looking at them

D. looked at them


6. A. at
B. to
C. from
D. in


7. A. wear
B. worn
C. wore
D. wearing


8. A. cloth
B. clothing
C. clothe
D. clothes


9. A. were made only by
B. were made only of


    C. were made only in
D. were made only from


10. A. many
B. much
C. any
D. a little

IV. Choose the correct sentence by circling A,B,C or D according to the  given words and phrases.

1. My school / big / Hoa .


A. My school is bigger than Hoa school


B. My school is more big than Hoa’s school


C. My school is bigger than Hoa’s school


D. My school is bigger than Hoa

2.  I / my car / repair / yesterday.

A. I have my car repaired yesterday.

B. I had my car repaired yesterday.

C. I has my car repaired yesterday.

D. I have my car repair yesterday.
3. He / used to  / take / school /  his mother.

A. He used to be taken to school by his mother.

B. He used to be take to school by his mother.


C. He used to taking to school by his mother

D. He is used to be taken to school by his mother
4. She / go/ Hue/ several times


A. She went to  Hue several times


B. She is going Hue several times


C. She has gone to Hue several times


D. She goes to  Hue several times

5. Mary / often / skip /  friends / afternoon



A. Mary often skip with her friends in the afternoon



B. Mary often skipped with her friends in the afternoon



C. Mary often skips with her friends afternoon



D. Mary often skips with her friends in the afternoon

The end

I. 


1.D

2.B

3.C

4.A

5.C

II. 


1.C      2.D       3.A       4.B     5.D       6.B        7.B       8.C        9.A         10.C

11.B      12. B      13.B       14. D      15.C       16.B       17B       18.A       19.C       20.D
III.


1.A     2.B       3.C        4.C         5.A        6.C         7.C        8.C         9.D       10.A
IV.


1. C       2.B         3.A          4.C          5.D

